
BÀI TẬP TUẦN 17 – MÔN TOÁN 

( LUYỆN TẬP CHUNG ) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

1. Chuyển 3 
𝟐

𝟓
  thành phân số ta được: 

A. 
6

5
  B. 

15

5
   C. 

17

5
   D. 

5

17
 

2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 5m 3dm = …… m là: 

A. 5 
3

10
    B. 5 

3

100
  C. 5 

3

1000
  D. 5 

3

4
 

3. Hỗn 4 
𝟑

𝟒
 được viết thành số thập phân là: 

A. 4,34         B. 4,43  C. 4,075  D. 4,75 

4. Hỗn 3 
𝟒

𝟓
 được viết thành số thập phân là: 

A.  3,45  B. 3,54          C. 3,8  D. 3,08 

5. Giá trị của x trong biểu thức x x 100 = 1,643 + 7,357  là: 

A. 0,09  B. 0,9   C. 8   D. 0,8 

6. Trong các phân số sau, phân số thập phân là: 

A. 
7

10
  B. 

9

20
   C. 

79

300
   D. 

100

200
 

7. Phân số có thể chuyển thành phân số thập phân là: 

A. 
5

7
  B. 

124

400
  C. 

49

123
  D. 

50

30
 

8. Phân số  
𝟓𝟑

𝟏𝟐
  được chuyển thành hỗn số sau: 

A. 2 
29

12
  B. 3 

17

12
  C. 4 

1

12
  D. 4

 5

12
 

 



9. Số thích hợp để điền vào 805m2 = ….ha 

A. 80,5  B. 8,05  C. 0,805  D. 0,0805 

10. 1 
𝟑

𝟒
 giờ = …… phút. Số điền vào chỗ chấm là: 

A. 85  B. 95   C. 105  D. 175 

11. Kết quả của phép tính  1 : 12,5  là: 

A. 8  B. 0,8         C. 0,08  D. 0,008 

12. Kết quả của phép tính 75,5 x 2,5 là:  

A. 18,875      B. 188,75  C. 1,8875          D. 1,75 

13. Một máy bơm trong 3 ngày bơm hết số nước ở bể. Ngày thứ 

nhất bơm được 35% lượng nước, ngày thứ hai bơm được 40%. Vây 

ngày thứ ba bơm được bao nhiêu phần trăm lượng nước của bể? 

A. 75%  B. 65%         C. 25%  D. 15% 

    14.    Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 150m và kém chiều 

dài 50m.  Tính diện tích khu đất đó bằng hac-ta? 

A. 3ha  B. 30ha         C. 300ha  D. 3 000ha 

15. Hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC là 1,2m. Độ dài 

đường chéo BD bằng 75% độ dài đường chéo AC. Tính diện tích 

hình thoi đó? 

A. 54m2  B. 5,4m2         C. 0,54m2  D. 0,054m2 

16. Một cửa hàng bán được 3,6 tạ xi-măng, bằng 15% lượng xi-

măng trước khi bán. Hỏi cửa hàng bán bao nhiêu tấn xi-măng? 

A. 54 tạ  B. 54 tấn         C. 24 tấn  D. 2,4 tấn 

17. Đàn trâu bò có 30 con, trong đó có 24 con bò. Tỉ số phần trăm 

của con bò và đàn trâu bò? 

A. 125% B. 8%         C. 80%  D. 25% 



 

18.     Một đội thợ gặt lúa ở một cánh đồng có diện tích 2,5ha trong ba 

ngày. Ngày đầu đội đó gặt được 30%, ngày thứ hai đội đó gặt được 

40% diện tích cánh đồng. Hỏi ngày thứ ba đội đó phải gặt bao nhiêu 

phần trăm diện tích cánh đồng? 

A. 30%            B. 70%         C. 60%  D. 40% 

19. Trung bình máy xay xát 1 tạ thóc được 70kg gạo.  Một người đem  

120tạ  thóc thí được bao nhiêu kg gạo? 

A. 1270 tạ   B. 7840 tạ        C. 12700 tạ D. 8 400 tạ 

20. Một trường có 612 em học sinh, trong đó có 306 em là nữ.  Tỉ số 

phần trăm  số học sinh nữ so với toàn trường là: 

A. 30%            B. 40%         C. 50%  D. 60% 
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